	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 1580/QĐ-UBND
	         Sơn La, ngày 13 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn 
“An toàn về An ninh trật tự” năm 2016 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 23/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
Xét đề nghị của Tiểu ban 5 - Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh tại Tờ trình số 263/TTr-TB5 ngày 19 tháng 12 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 128 cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016 (Có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 2968 các huyện, thành phố; 128 cơ quan, đơn vị, nhà trường có tên trong danh sách và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:                 
- TT UBND tỉnh;

- TT BCĐ 2968 tỉnh;

- TT Tiểu ban 5;

- Phòng PV28; PA81; PA83, CA tỉnh; 

- Như Điều 2;
- Lưu: BCĐ, Phương 150b.
	K.T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


Phụ lục

DANH SÁCH CÔNG NHẬN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND 
ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


I. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	1
	Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh
	

	2
	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
	

	3
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	

	4
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
	

	5
	Ban Dân vận Tỉnh ủy 
	

	6
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
	

	7
	Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 
	

	8
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	

	9
	Văn phòng HĐND tỉnh
	

	10
	Hội Nông dân tỉnh
	

	11
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	

	12
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	

	13
	Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh
	

	14
	Hội nhà báo 
	

	15
	Hội khuyến học 
	

	16
	Hội chữ thập đỏ
	

	17
	Thanh tra tỉnh
	

	18
	Liên đoàn lao động tỉnh
	

	19
	Sở Giáo giục - Đào tạo
	

	20
	Sở Y tế
	

	21
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	22
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	

	23
	Sở Ngoại vụ
	

	24
	Sở Nội vụ
	

	25
	Thư viện tỉnh 
	

	26
	Bảo tàng tỉnh
	

	27
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	

	28
	Nhà hát ca múa nhạc tỉnh
	

	29
	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
	

	30
	Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc
	

	31
	Báo Sơn La
	

	32
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	

	33
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	

	34
	Bệnh viện nội tiết
	

	35
	Bệnh viện phong và da liễu
	

	36
	Công ty TNHH một thành viên dược Sơn La
	

	37
	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm
	

	38
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
	

	39
	Trung tâm Y tế dự phòng
	

	40
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	

	41
	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
	

	42
	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
	

	43
	Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh
	

	44
	Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh
	

	45
	Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh
	

	46
	Trung tâm Văn hóa tỉnh
	

	47
	Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao 
	

	48
	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch
	

	49
	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng
	

	50
	Trung tâm phát hành sách và vật tư văn hóa
	

	51
	Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học
	

	52
	Công ty Cổ phần in Sơn La
	

	53
	Trường Chính trị 
	

	54
	Trường Trung cấp luật Sơn La
	

	55
	Trường Đại học Tây bắc
	

	56
	Trường Cao đẳng sư phạm Sơn La
	

	57
	Trường Cao đẳng Y tế Sơn La
	

	58
	Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật
	

	59
	Trường Cao đẳng nghề Sơn La
	

	60
	Trường Trung cấp Nông - Lâm tỉnh
	


II. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI KINH TẾ 

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	1
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	

	2
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	3
	Sở Công thương 
	

	4
	Sở Xây dựng 
	

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ 
	

	6
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	

	7
	Sở Tài chính 
	

	8
	Bưu điện tỉnh Sơn La
	

	9
	Cục Thuế tỉnh Sơn La
	

	10
	Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La
	

	11
	Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sơn La
	

	12
	Công ty Bảo Việt Sơn La
	

	13
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	

	14
	Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông 
	

	15
	Ban quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La
	

	16
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp
	

	17
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	

	18
	Ban quản lý các khu công nghiệp 
	

	19
	Công ty Cổ phần môi trường và du lịch đô thị 
	

	20
	Công ty Điện lực Sơn La
	

	21
	Công ty TNHH một thành viên SX kiến thiết 
	

	22
	Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông
	

	23
	Công ty Cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ 
	

	24
	Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 1 
	

	25
	Ngân hàng chính sách xã hội Sơn La
	

	26
	NH Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển tỉnh Sơn La
	

	27
	Ngân hàng NN và PTNT Sơn La
	

	28
	Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La
	

	29
	Ngân hàng TM Cổ phần Công thương - Chi nhánh Sơn La
	

	30
	Ngân hàng Cổ phần thương mại An Bình - Chi nhánh tỉnh Sơn La
	

	31
	Ngân Hàng thương mại Cổ phần quân đội
	

	32
	Chi Cục Hải quan Sơn La
	

	33
	Chi cục Thủy lợi 
	

	34
	Cục Thống kê 
	

	35
	Chi cục phát triển nông thôn 
	

	36
	Chi cục Quản lý thị trường 
	

	37
	Trung tâm xúc tiến thương mại 
	

	38
	Công ty Cổ phần thương mại khách sạn 
	

	39
	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông 
	

	40
	Công ty TNHH Satoen Việt Nam
	

	41
	Công ty Cổ phần du lịch - Khách sạn Sơn La
	

	42
	Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La
	

	43
	Công ty Thủy điện Sơn La
	

	44
	Công ty Bảo Việt nhân thọ Sơn La
	

	45
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La
	

	46
	C.Ty TNHH một thành viên  khai thác các công trình thủy lợi
	

	47
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng I
	

	48
	Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La
	

	49
	Công ty Cổ phần cơ khí
	

	50
	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản
	

	51
	Chi cục Kiểm lâm 
	

	52
	Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Chiến
	

	53
	Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi thủy sản 
	

	54
	Trung tâm khuyến nông 
	

	55
	Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc
	

	56
	Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Huổi Quảng
	

	57
	Công ty TNHH Mỏ NIKEL Bản Phúc 
	

	58
	Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây bắc
	

	59
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật 
	

	60
	Chi cục Thủy sản 
	

	61
	Chi cục chăn nuôi vàThú y 
	

	62
	Cục dự trữ quốc nhà nước khu vực Tây bắc
	

	63
	Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 
	

	64
	Dự án trồng rừng khoanh nuôi tái sinh KFW7 
	

	65
	Công ty Cổ phần cao su Sơn La
	

	66
	Trung tâm nghiên cứu & phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc
	

	67
	Cổng thông tin điện tử 
	

	68
	Ngân hàng TM cổ phần Liên Việt, chi nhánh tỉnh Sơn La
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